
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6, Lô A12, KĐT Lê Trọng Tấn Geleximco, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

09/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ PGC HÀ NỘI

0110679401

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 
- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ 
PGC HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PGC HA NOI TECHNOLOGY AND 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PGC HA NOI TECHNOLOGY AND INVESTMENT., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985615566
Email: contact.pgchanoi@gmail.com

Fax:
Website:
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9.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 990.000

9. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

10. Cổng thông tin
Chi tiết:
- Hoạt động thương mại điện tử 
- Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (Không bao gồm 
hoạt động đấu giá) 
- Cung cấp thông tin trên website thương mại điện tử bán hàng 
- Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

11. Quảng cáo
(Trừ loại Nhà nước cấm)

7310

12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ hoạt động thám tử)

7320

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

14. Bán buôn tổng hợp
(Không bao gồm hoạt động đấu giá và loại Nhà nước cấm)

4690

15. In ấn
(Trừ loại Nhà nước cấm)

1811

16. Dịch vụ liên quan đến in 1812

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

18. Xuất bản phần mềm
( Trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820(Chính)

19. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

20. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐOÀN THỊ 
HIỂN

Thôn Lễ Thượng, 
Xã Châu Can, 
Huyện Phú 
Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.720 277.200.000 2,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.720 277.200.000 2,800

0011860027
63

2 LÊ THỊ HỒNG 
DUYẾN

Thôn Yên Trường 
1, Xã Trường 
Yên, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.720 277.200.000 2,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.720 277.200.000 2,800

0011660094
89
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3 ĐẶNG VĂN 
TUÂN

Tổ 4, Phường Bắc 
Cường, Thành 
phố Lào Cai, Tỉnh 
Lào Cai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.720 277.200.000 2,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.720 277.200.000 2,800

0260790123
84

4 HOÀNG THỊ 
THU HƯƠNG

Tổ dân phố số 2, 
Thị Trấn Cổ Phúc, 
Huyện Trấn Yên, 
Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.720 277.200.000 2,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.720 277.200.000 2,800

0151820053
09

5 CAO MINH 
SÁNG

Số nhà 74, ngách 
326/14 đường Bờ 
Tây sông Nhuệ, 
TDP số 5, Phường 
Cổ Nhuế 2, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.720 277.200.000 2,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.720 277.200.000 2,800

0260820000
77
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6 PHẠM 
QUANG HOA

Thôn Phú Gia, Xã 
Thanh Nguyên, 
Huyện Thanh 
Liêm, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.640 356.400.000 3,600

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 35.640 356.400.000 3,600

0350810033
44

7 LÊ VĂN HẢI Thôn Đông, Xã 
Tàm Xá, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.720 277.200.000 2,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.720 277.200.000 2,800

0010800465
21

8 NGUYỄN 
HƯƠNG 
GIANG

Tổ dân phố số 8, 
Thị Trấn Cổ Phúc, 
Huyện Trấn Yên, 
Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.720 277.200.000 2,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.720 277.200.000 2,800

0153000074
33

5/8Thời gian đăng từ ngày 10/04/2024 đến ngày 10/05/2024



9 NHỮ THỊ THU Tổ 1, Phường Ỷ 
La, Thành phố 
Tuyên Quang, 
Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.720 277.200.000 2,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.720 277.200.000 2,800

0081660008
12

10 NGUYỄN THỊ 
THỦY

Tổ dân phố số 8, 
Thị Trấn Cổ Phúc, 
Huyện Trấn Yên, 
Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

594.000 5.940.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 594.000 5.940.000.000 60,000

0151740016
22

11 TẠ QUANG 
LÂM

Thôn Giã Bàng 2, 
Xã Tề Lỗ, Huyện 
Yên Lạc, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.720 277.200.000 2,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.720 277.200.000 2,800

0260850005
76
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12 NGUYỄN THỊ 
VỤ

Thôn Đông, Xã 
Tàm Xá, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.720 277.200.000 2,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.720 277.200.000 2,800

0191840004
16

13 PHẠM THỊ 
NHUNG

Thôn Anh Trỗi, 
Xã Quỳnh Lưu, 
Huyện Nho quan, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.720 277.200.000 2,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.720 277.200.000 2,800

0371750014
08

14 NGÔ THỊ 
VIỆT

TDP Chu 
Nguyên, Thị Trấn 
Vôi, Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.720 277.200.000 2,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.720 277.200.000 2,800

0241860027
77
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15 DƯƠNG THỊ 
THÚY HÀ

Số 19 ngách 41 
ngõ 195 phố Trần 
Cung, TDP 
Hoàng 8, Phường 
Cổ Nhuế 1, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.720 277.200.000 2,800

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.720 277.200.000 2,800

0121800000
50

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035081003344
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Gia, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Gia, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUANG HOA Nam

12/12/1981 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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